
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VPUBND-KSTT Bình Định,  ngày      tháng     năm 2022 

V/v cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết 

hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 8/2022 
 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2206/UBND-KSTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn; trong đó, giao Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh định kỳ hằng tháng, rà soát, tổng hợp và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan danh sách các cá nhân giải quyết trễ hạn/quá hạn hồ sơ thủ 

tục hành chính phục vụ cho công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống Phần mềm Một cửa điện 

tử của tỉnh (Hệ thống VNPT-iGate); Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp 

danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn từ ngày 01 

tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, cụ thể như sau: 

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: không có 

hồ sơ trễ hạn. 

- Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: có 10 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 04/11 đơn vị cấp huyện, bao gồm: thành phố Quy Nhơn (05 

hồ sơ), thị xã An Nhơn (03 hồ sơ), huyện Phù Cát (01 hồ sơ), huyện Tuy 

Phước (01 hồ sơ) (có Phụ lục 1 kèm theo). 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: có 28 hồ sơ giải 

quyết trễ hạn thuộc 16/159 Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể: 03/21 đơn vị cấp xã 

thuộc thành phố Quy Nhơn (03 hồ sơ), 01/15 đơn vị cấp xã thuộc thị xã An 

Nhơn (01 hồ sơ), 02/18 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát (06 hồ sơ), 02/19 

đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ (03 hồ sơ), 01/17 đơn vị cấp xã thuộc thị xã 

Hoài Nhơn (01 hồ sơ), 01/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân (03 hồ sơ), 

03/15 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn (06 hồ sơ), 03/13 đơn vị cấp xã thuộc 

huyện Tuy Phước (05 hồ sơ) (có Phụ lục 2 kèm theo). 

(Có Danh sách các hồ sơ trễ hạn tại Phụ lục 3 kèm theo) 

Từ những kết quả nêu trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy 

công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong tháng 8 năm 2022 tiếp tục có 
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sự chuyển biến tích cực, cấp tỉnh tiếp tục không có hồ sơ trễ hạn, cấp huyện 

giảm 02 hồ sơ trễ hạn và cấp xã giảm 26 hồ sơ trễ hạn so với tháng 7 năm 2022. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, hoan nghênh và biểu dương các cơ 

quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính trong tháng 8 năm 2022, nhất là những cơ quan, đơn vị, địa 

phương không có hồ sơ trễ hạn. 

Để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo trả kết quả đúng hạn cho 

tổ chức, công dân và doanh nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao phối hợp chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

theo quy định; đồng thời, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết trễ 

hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ quan, đơn 

vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử1 của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 

tháng 7 năm 2022 về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công 

tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 

2022 của Chính phủ./. 

 
Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- TT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- VNPT Bình Định; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Ngọc An 

 

                                                           
1 Qua kiểm tra thực tế trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 06 huyện, thị xã, thành phố có hồ sơ thủ 

tục hành hành chính giải quyết trễ hạn trong tháng 7/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy: Ủy ban 

nhân dân thành phố Quy Nhơn và huyện Vân Canh đã thực hiện công khai danh sách trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử của đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện: Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và Hoài Ân chưa thực hiện công 

khai theo quy định. 
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Phụ lục 1  

Danh sách công chức, viên chức cấp huyện  

xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 8/2022 trên phần mềm iGate  

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT  

ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Công chức, viên chức  

Số lần gây trễ 

hạn hồ sơ trong 

tháng 8/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

I Thị xã An Nhơn     

1 
Nguyễn Đình Chương - Phòng Quản lý đô 

thị 
4 - 

2 
Huỳnh Hùng - Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
1 - 

3 Nguyễn Hồng Đẩu - Bộ phận Một cửa  1 - 

II Huyện Phù Cát      

1 Võ Văn Tài - Phòng Kinh tế hạ tầng 2 - 

III Huyện Tuy Phước   

1 
Trần Quỳnh Như -Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện 
1 2 

IV Thành phố Quy Nhơn     

1 
Nguyễn Bình - Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
1 - 

2 
Phan Tuấn Anh - Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 
2 - 

3 
Nguyễn Xuân Minh - Chi cục Thuế Quy 

Nhơn 
1 10 

V Huyện Tây Sơn   

1 Nguyễn Thành Luân - Bộ phận Một cửa  1 - 
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Phụ lục 2 

Danh sách công chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 8/2022 trên phần mềm iGate 

 (Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT 

 ngày  tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Công chức, viên chức 

Số lần gây trễ hạn 

hồ sơ trong tháng 

8/2022 

Lũy kế số lần gây 

trễ hạn hồ sơ kể 

từ ngày 01/4/2022 

I UBND cấp xã thuộc TP. Quy Nhơn     

1 UBND phường Ngô Mây     

  Nguyễn Thị Vui 1 - 

2 UBND phường Lê Hồng Phong     

  Nguyễn Thị Thu Trang 1 5 

3 UBND xã Nhơn Lý     

  Nguyễn Thành Danh 1 3 

 Nguyễn Ngọc Cẩn 1 - 

4 UBND phường Nhơn Bình   

 Trần Văn Phương 1 2 

5 UBND phường Đống Đa   

 Lê Thị Luyến Ái 1 - 

II UBND cấp xã thuộc thị xã An Nhơn     

1 UBND phường Bình Định     

  Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1 3 

III UBND cấp xã thuộc huyện Hoài Ân     

1 UBND xã Ân Tường Tây     

  Phạm Thị Thu Hà 3 - 

IV UBND cấp xã thuộc thị xã Hoài Nhơn     

1 UBND phường Hoài Xuân     

  Nguyễn Thị Bích Trâm 1 - 

V UBND cấp xã thuộc huyện Phù Cát     

1 UBND xã Cát Lâm     

  Võ Văn Tiếng 1 2 

2 UBND xã Cát Thắng     

  Phan Văn Bảo 1 2 

  Nguyễn Bá Quang 1 5 

  Lê Văn Hùng 1 - 

  Nguyễn Văn Tài 2 - 

VI UBND cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ     

1 UBND xã Mỹ Phong     

  Thái Bình Minh 1 3 

2 UBND xã Mỹ Cát     

  Lê Văn Dũng 2 - 

VII UBND cấp xã thuộc huyện Tuy Phước     

1 UBND xã Phước Sơn     

  Nguyễn Minh Thiện 2 - 

2 UBND xã Phước Hòa     

  Nguyễn Sanh Cường 2 - 

3 UBND xã Phước Hiệp     

  Trần Thị Mỹ Diệp 1 - 
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VIII UBND cấp xã thuộc huyện Tây Sơn     

1 UBND xã Tây Vinh     

  Dương Ngọc Hiến 2 - 

2 UBND xã Bình Tân     

  Hồ Đức Hiệp 2 5 

  Hồ Sỹ Lai 1 - 



Phụ lục 3 

Danh sách hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 8 năm 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số     /VPUBND-KSTT ngày   tháng  năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

I. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP HUYỆN 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I UBND thị xã An Nhơn 

1 

 000.00.32.H08-

220728-0053 

  THÁI VĂN HÀ 46 Phạm Văn Đồng Bộ phận Một cửa Thị 

xã An Nhơn  

Nguyễn Đình Chương-Phòng Quản lý đô thị  

+Bắt đầu: 28/07/2022 16:07:57 

+Kết thúc đúng hạn: 29/07/2022 10:07:57 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 16:06:40 

 Nguyễn Đình Chương-Phòng Quản lý đô thị  

+Bắt đầu: 15/08/2022 14:33:14 

+Kết thúc đúng hạn: 16/08/2022 14:33:14 

+Kết thúc thực tế: 17/08/2022 10:35:13  

2 

 000.00.32.H08-

220715-0030 

10/08/2022 

11:18:58 

NGỤY ĐÌNH NGÔ KV Liêm Trực Nguyễn Hồng Đẩu  Huỳnh Hùng-Phòng Tài Nguyên Môi Trường Thị xã  

+Bắt đầu: 21/07/2022 07:42:15 

+Kết thúc đúng hạn: 22/07/2022 07:42:15 

+Kết thúc thực tế: 22/07/2022 08:32:21 

 Nguyễn Hồng Đẩu-Bộ phận Một cửa thị xã  

+Bắt đầu: 08/08/2022 07:17:57 

+Kết thúc đúng hạn: 08/08/2022 11:17:57 

+Kết thúc thực tế: 10/08/2022 11:17:04 

3 

 000.00.32.H08-

220728-0055 

  THÁI VĂN HÀ 46 Phạm Văn Đồng Bộ phận Một cửa Thị 

xã An Nhơn  

Nguyễn Đình Chương-Phòng Quản lý đô thị  

+Bắt đầu: 28/07/2022 16:03:21 

+Kết thúc đúng hạn: 29/07/2022 10:03:21 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 16:06:58 

 Nguyễn Đình Chương-Phòng Quản lý đô thị  

+Bắt đầu: 15/08/2022 14:32:38 

+Kết thúc đúng hạn: 16/08/2022 14:32:38 

+Kết thúc thực tế: 17/08/2022 10:34:55 

  
 II UBND huyện Phù Cát  

1  000.00.35.H08-   VÕ THỊ BƯỞI hòa dõng Bộ phận Một cửa Võ Văn Tài-Phòng Kinh tế hạ tầng  



2 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

220713-0078 huyện Phù Cát  +Bắt đầu: 14/07/2022 07:50:16 

+Kết thúc đúng hạn: 15/07/2022 07:50:16 

+Kết thúc thực tế: 15/07/2022 08:15:11 

 Võ Văn Tài- Phòng Kinh tế hạ tầng 

+Bắt đầu: 25/07/2022 10:39:42 

+Kết thúc đúng hạn: 26/07/2022 10:39:42 

+Kết thúc thực tế: 29/07/2022 14:51:12  

III UBND huyện Tuy Phước  

1 

 000.00.39.H08-

220816-0075 

27/08/2022 

16:14:06 

NGUYỄN ANH 

TUẤN 

Phú Mỹ 2 Hồ Hiền Nhi  Trần Quỳnh Thư-Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Tuy Phước 

+Bắt đầu: 16/08/2022 16:19:33 

+Kết thúc đúng hạn: 17/08/2022 10:19:33 

+Kết thúc thực tế: 23/08/2022 13:59:59 

IV UBND TP. Quy Nhơn            

1 

 000.00.37.H08-

220330-0029 

05/08/2022 

14:42:59 

NGUYỄN ĐÌNH THẾ 

- TẠ THỊ LÀ 

thôn lý chánh  Trần Thị Thu Thủy  Nguyễn Ngọc Cẩn-UBND xã Nhơn Lý 

+Bắt đầu: 08/04/2022 07:59:23 

+Kết thúc đúng hạn: 12/05/2022 10:54:05 

+Kết thúc thực tế: 30/05/2022 14:07:01 

2 

 000.00.37.H08-

220621-0132 

29/08/2022 

14:30:00 

ĐẶNG THỊ CHÍN tổ 36, khu vực 5 Trần Thị Thu Thủy   Trần Văn Phương-UBND phường Nhơn Bình 

+Bắt đầu: 29/06/2022 14:53:58 

+Kết thúc đúng hạn: 06/07/2022 14:53:58 

+Kết thúc thực tế: 25/07/2022 14:27:34 

 Nguyễn  Bình-Phòng Tài nguyên và Môi trường  

+Bắt đầu: 24/08/2022 11:28:43 

+Kết thúc đúng hạn: 25/08/2022 07:28:43 

+Kết thúc thực tế: 25/08/2022 10:14:57 

3 

 000.00.37.H08-

220615-0095 

18/08/2022 

15:24:50 

PHÒNG QUẢN LÝ 

ĐÔ THỊ TP (TỜ 

TRÌNH 587, 

31/5/2022) 

nâng cấp, cải tạo 

HTKT đường Trần 

Cao Vân 

Võ Thị Thúy Kiều  Phan Tuấn Anh-Phòng Tài chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 16/06/2022 10:07:35 

+Kết thúc đúng hạn: 09/08/2022 10:07:35 

+Kết thúc thực tế: 18/08/2022 15:12:13 

4 

 000.00.37.H08-

220615-0093 

18/08/2022 

15:24:48 

PHÒNG QUẢN LÝ 

ĐÔ THỊ TP (TỜ 

TRÌNH 588, 

31/5/2022) 

nâng cấp mặt đường 

BTN, hệ thống chiếu 

sáng đường Lê Lợi 

(đoạn Nguyễn Huệ - 

Lê Đức Thọ) 

Võ Thị Thúy Kiều  Phan Tuấn Anh-Phòng Tài chính - Kế hoạch  

+Bắt đầu: 16/06/2022 10:07:07 

+Kết thúc đúng hạn: 09/08/2022 10:07:07 

+Kết thúc thực tế: 18/08/2022 15:12:36 

  

5 

 000.00.37.H08-

211203-0110 

09/08/2022 

07:38:14 

NGUYỄN VĂN 

THỐNG - LÊ THỊ LỆ 

KHANH 

tổ 27, khu vực 5 Trần Thị Thu Thủy  Lê Thị Luyến Ái-UBND phường Đống Đa 

+Bắt đầu: 10/01/2022 11:06:17 

+Kết thúc đúng hạn: 28/04/2022 08:08:21 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 
Người đăng ký Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã xử 

lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 22/05/2022 15:59:36 

 Nguyễn Xuân Minh-Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn 

+Bắt đầu: 24/06/2022 15:52:21 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2022 15:52:21 

+Kết thúc thực tế: 29/06/2022 17:46:43 

 

II. DANH SÁCH HỒ SƠ TRỄ HẠN TIẾP NHẬN TẠI CẤP XÃ 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ Bộ phận / CB đã xử lý Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I UBND cấp xã thuộc thị xã An Nhơn  

  UBND phường Bình Định           

1 

 000.71.32.H08-220824-0006 26/08/2022 

14:26:15 

NGUYỄN THỊ 

THÙY TRANG 

Kim Châu Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm  

Nguyễn Thị Ngọc Trâm-UBND phường Bình Định 

+Bắt đầu: 24/08/2022 10:18:31 

+Kết thúc đúng hạn: 24/08/2022 14:18:31 

+Kết thúc thực tế: 25/08/2022 08:00:31 

 II UBND cấp xã thuộc huyện Hoài Ân   

  UBND xã Ân Tường Tây           

1 

 000.77.33.H08-220805-0004 10/08/2022 

07:48:18 

ĐẶNG THỊ HOA Phú Hữu II Hoàng Thị Bích Hân  Phạm Thị Thu Hà-UBND xã Ân Tường Tây 

+Bắt đầu: 05/08/2022 16:27:59 

+Kết thúc đúng hạn: 08/08/2022 14:27:59 

+Kết thúc thực tế: 10/08/2022 07:46:55 

2 

 000.77.33.H08-220805-0003 10/08/2022 

07:48:07 

ĐẶNG THỊ MAY Phú Hữu I Hoàng Thị Bích Hân  Phạm Thị Thu Hà-UBND xã Ân Tường Tây 

+Bắt đầu: 05/08/2022 15:34:00 

+Kết thúc đúng hạn: 08/08/2022 13:34:00 

+Kết thúc thực tế: 10/08/2022 07:47:31 

3 

 000.77.33.H08-220805-0002 10/08/2022 

07:47:56 

ĐẶNG THỊ MAY Phú Hữu I Hoàng Thị Bích Hân  Phạm Thị Thu Hà-UBND xã Ân Tường Tây 

+Bắt đầu: 05/08/2022 14:32:43 

+Kết thúc đúng hạn: 08/08/2022 10:32:43 

+Kết thúc thực tế: 10/08/2022 07:47:17 

 III UBND cấp xã thuộc thị xã Hoài Nhơn  

  UBND phường Hoài Xuân           

1 

 000.77.34.H08-220801-0018 02/08/2022 

07:41:23 

NGUYỄN VĂN 

TÂY 

THUẬN 

THƯỢNG 1 

Nguyễn Thị Bích Trâm  Nguyễn Thị Bích Trâm - UBND phường Hoài Xuân 

 + Bắt đầu: 01/08/2022 14:44:24 

 + Hạn xử lý: 01/08/2022 17:00:00 



4 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ Bộ phận / CB đã xử lý Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 + Kết thúc thực tế: 02/08/2022 07:39:52 

 IV UBND cấp xã thuộc huyện Phù Cát 

  UBND xã Cát Lâm           

1 

 000.86.35.H08-220804-0008 09/08/2022 

08:45:19 

HUỲNH NGỌC 

DÂNG 

thôn Đại 

Khoang 

Trần Đăng Sung  Võ Văn Tiếng-UBND xã Cát Lâm 

+Bắt đầu: 04/08/2022 15:10:23 

+Kết thúc đúng hạn: 05/08/2022 11:10:23 

+Kết thúc thực tế: 09/08/2022 08:46:13 

  UBND xã Cát Thắng           

1 

 000.76.35.H08-220808-0007 15/08/2022 

14:30:45 

TRẦN THỊ TRỪ Vĩnh Phú Nguyễn Bá Quang  Phan Văn Bảo-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 08/08/2022 10:33:31 

+Kết thúc đúng hạn: 08/08/2022 14:33:31 

+Kết thúc thực tế: 15/08/2022 13:27:18 

2 

 000.76.35.H08-220818-0004 19/08/2022 

06:58:16 

NGÔ THỊ TÙNG 

VI 

Hưng Mỹ 1 Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Bá Quang - UBND xã Cát Thắng 

 + Bắt đầu: 18/08/2022 08:48:19 

 + Hạn xử lý: 18/08/2022 17:00:00 

 + Kết thúc thực tế: 19/08/2022 06:57:56 

3 

 000.76.35.H08-220823-0014 31/08/2022 

08:31:31 

PHẠM MINH 

CẢNH 

Thôn Hưng 

Trị 

Lê Văn Hùng  Lê Văn Hùng-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 26/08/2022 09:15:40 

+Kết thúc đúng hạn: 26/08/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/08/2022 08:31:14 

4 

 000.76.35.H08-220804-0001 08/08/2022 

08:24:57 

TRƯƠNG VĂN 

MẬT 

Phú Giáo Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Văn Tài-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 04/08/2022 07:54:22 

+Kết thúc đúng hạn: 04/08/2022 09:54:22 

+Kết thúc thực tế: 07/08/2022 15:33:37 

5 

 000.76.35.H08-220810-0011 12/08/2022 

07:18:48 

PHẠM NGOC 

THƯƠNG 

Long Hậu Nguyễn Bá Quang  Nguyễn Văn Tài-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 10/08/2022 16:34:17 

+Kết thúc đúng hạn: 11/08/2022 08:34:17 

+Kết thúc thực tế: 11/08/2022 09:36:16 

 Nguyễn Bá Quang-UBND xã Cát Thắng 

+Bắt đầu: 11/08/2022 09:36:16 

+Kết thúc đúng hạn: 11/08/2022 13:36:16 

+Kết thúc thực tế: 12/08/2022 07:18:16 

 V UBND cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ   

  UBND xã Mỹ Phong           

1 

 000.80.36.H08-220818-0003 19/08/2022 

06:48:59 

TÔ THỊ HƯƠNG Phước Thung Dương Thị Hằng  Thái Bình Minh-UBND xã Mỹ Phong 

+Bắt đầu: 18/08/2022 09:52:16 

+Kết thúc đúng hạn: 18/08/2022 13:52:16 

+Kết thúc thực tế: 18/08/2022 22:56:25 



5 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ Bộ phận / CB đã xử lý Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  UBND xã Mỹ Cát           

1 

 000.73.36.H08-220830-0010 31/08/2022 

08:00:44 

TRẦN THỊ SINH TRINH 

LONG 

KHÁNH 

Lê Văn Dũng  Lê Văn Dũng - UBND xã Mỹ Cát 

 + Bắt đầu: 30/08/2022 14:20:50 

 + Hạn xử lý: 30/08/2022 17:00:00 

 + Kết thúc thực tế: 31/08/2022 08:02:20 

2 

 000.73.36.H08-220830-0009 31/08/2022 

08:00:45 

ĐINH VĂN HÒE CHÁNH HỘI Lê Văn Dũng  Lê Văn Dũng - UBND xã Mỹ Cát 

 + Bắt đầu: 30/08/2022 14:19:10 

 + Hạn xử lý: 30/08/2022 17:00:00 

 + Kết thúc thực tế: 31/08/2022 08:02:34 

 VI UBND cấp xã thuộc huyện Tuy Phước   

  UBND xã Phước Sơn           

1 

 000.79.39.H08-220825-0003 29/08/2022 

16:31:50 

NGUYỄN PHÚ 

CƯỜNG 

thôn Kỳ Sơn Nguyễn Trung Thức  Nguyễn Minh Thiện-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 26/08/2022 10:46:57 

+Kết thúc đúng hạn: 26/08/2022 14:46:57 

+Kết thúc thực tế: 29/08/2022 16:25:23 

2 

 000.79.39.H08-220825-0004 29/08/2022 

16:33:38 

BÙI THỊ TRÚC 

NHI 

Thôn Mỹ 

Trung 

Nguyễn Trung Thức  Nguyễn Minh Thiện-UBND xã Phước Sơn 

+Bắt đầu: 26/08/2022 10:46:57 

+Kết thúc đúng hạn: 26/08/2022 14:46:57 

+Kết thúc thực tế: 29/08/2022 16:25:23 

  UBND xã Phước Hòa           

1 

 000.80.39.H08-220829-0013 30/08/2022 

14:39:36 

TRẦN NGUYỄN 

MI SA 

Thôn Xuân 

Phương 

Nguyễn Sanh Cường  Nguyễn Sanh Cường - UBND xã Phước Hòa 

 + Bắt đầu: 29/08/2022 14:59:17 

 + Hạn xử lý: 29/08/2022 17:00:00 

 + Kết thúc thực tế: 30/08/2022 14:13:14 

2 

 000.80.39.H08-220829-0014 30/08/2022 

14:39:35 

NGUYỄN ĐÌNH 

KHẢI 

Thôn Hữu 

Thành 

Nguyễn Sanh Cường  Nguyễn Sanh Cường - UBND xã Phước Hòa 

 + Bắt đầu: 29/08/2022 15:02:25 

 + Hạn xử lý: 29/08/2022 17:00:00 

 + Kết thúc thực tế: 30/08/2022 14:11:25 

  UBND xã Phước Hiệp           

1 

 000.77.39.H08-220804-0002 11/08/2022 

09:49:50 

NGUYỄN THỊ 

SÁU 

Giang Bắc Nguyễn Thị Thùy 

Nhung  

Trần Thị Mỹ Diệp-UBND xã Phước Hiệp 

+Bắt đầu: 04/08/2022 09:56:33 

+Kết thúc đúng hạn: 05/08/2022 07:56:33 

+Kết thúc thực tế: 11/08/2022 09:13:41 

 VII UBND cấp xã thuộc huyện Tây Sơn  

  UBND xã Tây Vinh           

1 

 000.85.38.H08-220822-0006 24/08/2022 

10:49:11 

NGUYỄN THỊ 

THƯƠNG 

Thôn Nhơn 

Thuận 

Huỳnh Thị Xuân Dung  Dương Ngọc Hiến-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 22/08/2022 14:50:05 

+Kết thúc đúng hạn: 22/08/2022 16:50:05 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ Bộ phận / CB đã xử lý Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 24/08/2022 10:50:56 

2 

 000.85.38.H08-220825-0002 31/08/2022 

08:03:38 

NGUYỄN THANH 

KỲ 

Thôn Bỉnh 

Đức 

Nguyễn Công Hương  Dương Ngọc Hiến-UBND xã Tây Vinh 

+Bắt đầu: 25/08/2022 16:36:37 

+Kết thúc đúng hạn: 26/08/2022 14:36:37 

+Kết thúc thực tế: 31/08/2022 08:04:26 

  UBND xã Bình Tân           

1 

 000.78.38.H08-220808-0001 09/08/2022 

10:07:53 

NGUYỄN THỊ 

PHÁN 

Phú Hưng Hồ Đức Hiệp  Hồ Đức Hiệp-UBND xã Bình Tân 

+Bắt đầu: 08/08/2022 10:29:40 

+Kết thúc đúng hạn: 08/08/2022 14:29:40 

+Kết thúc thực tế: 09/08/2022 10:10:18 

2 

 000.78.38.H08-220817-0001 22/08/2022 

15:53:21 

HUỲNH ĐỨC 

THỌ 

thuận hòa Hồ Đức Hiệp  Hồ Sĩ Lai-UBND xã Bình Tân 

+Bắt đầu: 17/08/2022 10:36:05 

+Kết thúc đúng hạn: 17/08/2022 14:36:05 

+Kết thúc thực tế: 22/08/2022 15:50:58 

3 

 000.78.38.H08-220805-0006 08/08/2022 

08:56:50 

TRẦN NGỌC 

MINH 

mỹ thạch Hồ Đức Hiệp  Hồ Đức Hiệp-UBND xã Bình Tân 

+Bắt đầu: 05/08/2022 10:45:31 

+Kết thúc đúng hạn: 05/08/2022 14:45:31 

+Kết thúc thực tế: 08/08/2022 08:59:14 

  UBND xã Tây Thuận           

1 

 000.72.38.H08-220615-0002 01/08/2022 

13:05:31 

NGUYỄN THỊ 

ĐÂY 

Xóm 3, hòa 

thuận 

Lê Văn Hải  Nguyễn Thành Luân - Bộ phận Một cửa huyện Tây Sơn 

+Bắt đầu: 15/06/2022 13:54:26 

+Kết thúc đúng hạn: 29/06/2022 13:54:26 

+Kết thúc thực tế: 01/08/2022 11:10:51 

(Hồ sơ liên thông) 

 VIII UBND cấp xã thuộc TP. Quy Nhơn  

  UBND phường Ngô Mây           

1 

 000.76.37.H08-220721-0012 27/08/2022 

10:56:30 

NGUYỄN ĐÌNH 

LUYỆN 

khu phố 9 Ngô Thị Hồng Hoa  Nguyễn Thị Vui-UBND phường Ngô Mây 

+Bắt đầu: 21/07/2022 21:00:40 

+Kết thúc đúng hạn: 01/08/2022 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 26/08/2022 11:06:27 

  
UBND phường Lê Hồng 

Phong 

          

1 

 000.74.37.H08-220827-0003 31/08/2022 

14:11:19 

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN 

khu phô 2 Nguyễn Thị Thu 

Phượng  

Nguyễn Thị Thu Trang-UBND phường Lê Hồng 

Phong 

+Bắt đầu: 27/08/2022 09:54:19 

+Kết thúc đúng hạn: 30/08/2022 09:00:00 

+Kết thúc thực tế: 31/08/2022 14:09:00 

  UBND xã Nhơn Lý           



7 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả kết 

quả 
Người đăng ký Địa chỉ Bộ phận / CB đã xử lý Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

 000.89.37.H08-220823-0004 30/08/2022 

14:57:06 

NGUYỄN THỊ 

BÍCH MỸ 

Lý Hoà Đinh Công Hội  Nguyễn Thành Danh-UBND xã Nhơn Lý 

+Bắt đầu: 23/08/2022 15:43:01 

+Kết thúc đúng hạn: 24/08/2022 07:43:01 

+Kết thúc thực tế: 30/08/2022 14:51:47 
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